
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN 10 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1 NGUYỄN CHÍ QUANG Nam 2 9 2010 TH Võ Trường Toản X 28 L{ Thường Kiệt 3 Phường 07 Quận 10

2 Phạm Nguyễn Minh Quân Nam 29 7 2010 TH Trương Định X 112/4 Nguyễn Lâm 2 20 Phường 06 Quận 10

3 Nguyễn Bảo Ân Nam 1 2 2010 TH Trương Định 530/107 Hòa Hảo 3 32 Phường 07 Quận 10

4 Võ Ngọc Bảo  Anh Nữ 12 1 2010 TH Dương Minh Châu 41/30 Ngô Quyền Phường 06 Quận 10

5 Phương Xuân Quznh  Anh Nam 7 2 2010 TH Dương Minh Châu 103 Nguyễn Lâm Phường 06 Quận 10

6 Nguyễn Thành  Đạt Nam 15 9 2010 TH Dương Minh Châu 221 Ngô Quyền Phường 06 Quận 10

7 Nguyễn Thanh  Hằng Nữ 1 7 2010 TH Dương Minh Châu 66H  Nguyễn Lâm Phường 06 Quận 10

8 Trần Vĩnh  Hào Nam 2 5 2010 TH Dương Minh Châu 217/29/9 Đề Thám Phường Phạm Ngũ Lão Quận 1

9 Trịnh Minh Hoàng Nam 7 8 2010 TH Dương Minh Châu 725/ 7 Đường 3/2 Phường 06 Quận 10

10 Nguyễn Tấn  Hưng Nam 18 5 2010 TH Dương Minh Châu 41/ 32 Ngô Quyền Phường 06 Quận 10

11 Trần Vũ Minh  Khoa Nam 17 9 2010 TH Dương Minh Châu 116 Nguyễn Kim Phường 06 Quận 10

12 Nguyễn Minh  Khôi Nam 4 1 2010 TH Dương Minh Châu 725/ 8 Đường 3/2 Phường 06 Quận 10

13 Thái Phi  Mạnh Nam 9 11 2009 TH Dương Minh Châu 131 Ngô Quyền Phường 06 Quận 10

14 Nguyễn Văn  Mạnh Nam 27 6 2010 TH Dương Minh Châu 51/ 20 Ngô Quyền Phường 06 Quận 10

15 Nguyễn Hùng  Minh Nam 23 12 2010 TH Dương Minh Châu 181/ 12/ 2 Tân Phước Phường 06 Quận 10

16 Nguyễn Hải  Nam Nam 9 10 2010 TH Dương Minh Châu 154/ 14 Nguyễn Kim Phường 06 Quận 10

17 Trần Ngọc Bảo  Ngân Nữ 3 4 2010 TH Dương Minh Châu 65 Nguyễn Lâm Phường 06 Quận 10

18 Nguyễn Thị Thanh  Nguyên Nữ 1 9 2010 TH Dương Minh Châu 472 Nguyễn Chí  Thanh Phường 06 Quận 10

19 Nguyễn Huznh  Như Nữ 29 7 2010 TH Dương Minh Châu 278 Tân Phước Phường 06 Quận 10

20 Nguyễn Minh  Phú Nam 15 11 2010 TH Dương Minh Châu 167 Tân Phước Phường 06 Quận 10

21 Trịnh Công  Phúc Nam 16 1 2010 TH Dương Minh Châu 457/4 Nhât Tảo Phường 06 Quận 10

22 Trần Tô Hữu  Phúc Nam 11 7 2010 TH Dương Minh Châu 163/ 27 Tân Phước Phường 06 Quận 10

23 Trần Tô Hữu  Phước Nam 11 7 2010 TH Dương Minh Châu 163/ 27 Tân Phước Phường 06 Quận 10

24 Nguyễn Nam  Sơn Nam 7 11 2010 TH Dương Minh Châu 96/ 19 Nguyễn Kim Phường 06 Quận 10

25 Chung Quốc  Thắng Nam 25 11 2010 TH Dương Minh Châu 181/ 12/ 9 Tân Phước Phường 06 Quận 10
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26 Từ Khang Minh  Thư Nữ 14 8 2010 TH Dương Minh Châu 41/ 52 Ngô Quyền Phường 06 Quận 10

27 Nguyễn Minh  Thư Nữ 14 12 2010 TH Dương Minh Châu 246 Tân Phước Phường 06 Quận 10

28 Nguyễn Ngọc Thùy  Trang Nữ 13 11 2010 TH Dương Minh Châu 181/ 20/ 04 Tân Phước Phường 06 Quận 10

29 Võ Lê Minh  Trí Nam 1 5 2010 TH Dương Minh Châu 51/ 18 Ngô Quyền Phường 06 Quận 10

30 Vũ Thị Thanh  Vân Nữ 29 10 2010 TH Dương Minh Châu 51/ 4/ 6 Ngô Quyền Phường 06 Quận 10

31 Phạm Tấn  Vinh Nam 19 8 2010 TH Dương Minh Châu 181/ 12/ 4 Tân Phước Phường 06 Quận 10

32 Dương Ngọc  An Nữ 15 6 2010 TH Dương Minh Châu X 392 Nhật Tảo Phường 06 Quận 10

33 Bùi Nguyễn Phúc  An Nam 27 1 2010 TH Dương Minh Châu X 77 Đường số 22 Phường Long Phước TP Thủ Đức

34 Mai Vũ Vân  Anh Nữ 9 9 2010 TH Dương Minh Châu X Khu phố 5 Phường Xuân Bình

35 Nguyễn Mai Gia  Bảo Nam 26 11 2010 TH Dương Minh Châu X 3/8 Phù Đổng Thiên Vương Phường 11 Quận 5

36 Lưu Ngọc  Châu Nữ 18 12 2010 TH Dương Minh Châu X 404 Nguyễn Chí  Thanh Phường 06 Quận 10

37 Nguyễn Thanh  Hải Nam 21 1 2010 TH Dương Minh Châu X 91-O Cư xá L{ Thường Kiệt Phường 07 Quận 10

38 Nguyễn Bảo Cát  Khánh Nữ 3 8 2010 TH Dương Minh Châu X 11/17 Nguyễn Lâm Phường 06 Quận 10

39 Nguyễn Quốc  Khánh Nam 16 6 2010 TH Dương Minh Châu X 665 Đường 3/2 Phường 06 Quận 10

40 Võ Nhật Ánh  Linh Nữ 24 4 2010 TH Dương Minh Châu X 11/19 Nguyễn Lâm Phường 06 Quận 10

41 Phan Hoàng  Nam Nam 31 8 2010 TH Dương Minh Châu X A15-07 C/c 557 - Âu cơ Phường Tân Thành Quận Tân Phú

42 Trương Tú  Như Nữ 6 8 2010 TH Dương Minh Châu X 412/13 Lầu 1 Nguyễn Chí Thanh Phường 06 Quận 10

43 Đoàn Thanh Thảo  Ny Nữ 4 11 2010 TH Dương Minh Châu X 181/3 Tân Phước Phường 06 Quận 10

44 Ngụy Lê Thiên  Phúc Nam 6 5 2010 TH Dương Minh Châu X 220/4 Lũy Bán Bích Phường Hòa Thạnh Quận Tân Phú

45 Lê Ngọc An  Thanh Nữ 25 10 2010 TH Dương Minh Châu X 422/13 Nguyễn Chí  Thanh Phường 06 Quận 10

46 Ngô Trần Minh  Triết Nam 5 6 2010 TH Dương Minh Châu X 249 / 12 Ngô Quyền Phường 06 Quận 10

47 Nguyễn Phạm Như  Ý Nữ 7 2 2010 TH Dương Minh Châu X 196 Tân Phước Phường 06 Quận 10

48 Nguyễn Khánh  An Nữ 18 6 2010 TH Dương Minh Châu X 663 Đường 3/2 Phường 06 Quận 10

49 Văn Đức Hoàng  Ân Nam 5 3 2010 TH Dương Minh Châu X 1A Hoàng Văn Thụ

50 Trần Thiên Ngọc Ánh Nữ 14 3 2010 TH Dương Minh Châu X 122 Lô O Chung cư Nguyễn Kim Phường 07 Quận 10

51 Trần Khả  Di Nữ 9 4 2010 TH Dương Minh Châu X 252 Tạ Quang  Bửu Phường 04 Quận 8

52 Lê Bảo Doanh Nữ 22 6 2010 TH Dương Minh Châu X 197/21A Ngô Quyền Phường 06 Quận 10

53 Phạm Minh  Hào Nam 26 12 2010 TH Dương Minh Châu X 96/5 Nguyễn Kim Phường 06 Quận 10

54 Lê An Ngọc  Khánh Nữ 1 3 2010 TH Dương Minh Châu X 120/3 Nguyễn Kim Phường 06 Quận 10

55 Nguyễn Trần Đức  Khoa Nam 11 11 2010 TH Dương Minh Châu X 137/18 Ngô Quyền Phường 06 Quận 10
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56 Triệu Cảnh  Mãn Nam 8 9 2010 TH Dương Minh Châu X 189/7 Đào Duy  Từ Phường 06 Quận 10

57 Lê Nhật  Nam Nam 27 1 2010 TH Dương Minh Châu X 17 Ngô Quyền Phường 06 Quận 10

58 Lê Nguyễn Quznh  Như Nữ 6 9 2010 TH Dương Minh Châu X 207 Ngô Quyền Phường 06 Quận 10

59 Vũ Tiến  Phát Nam 3 3 2010 TH Dương Minh Châu X 121 Nguyễn Lâm Phường 06 Quận 10

60 Lê Thanh Hoài  Phú Nam 21 4 2010 TH Dương Minh Châu X 168/7 Đường 12 Phường Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân

61 Nguyễn Hồ Minh  Phước Nam 19 5 2010 TH Dương Minh Châu X 25/18/6/7 Nguyễn Minh Châu Phường Phú Trung Quận Tân Phú

62 Nguyễn Hồng Khánh Phương Nữ 23 7 2010 TH Dương Minh Châu X 125 Lô K Chung cư Nguyễn Kim Phường 07 Quận 10

63 Ngư Nguyên Mai  Phương Nữ 10 7 2009 TH Dương Minh Châu X 412/15 Nguyễn Chí Thanh Phường 06 Quận 10

64 Phạm Nguyễn Thanh  Tâm Nữ 29 8 2010 TH Dương Minh Châu X 159/12 Ngô Quyền Phường 06 Quận 10

65 Nguyễn Kim  Trọng Nam 2 5 2010 TH Dương Minh Châu X 39/1B L{ Thường  Kiệt Phường 07 Quận 11

66 Cao Nguyễn Minh  Đạt Nam 20 12 2010 TH Dương Minh Châu X 10F Nguyễn Thị Tần Phường 02 Quận 8

67 Lê Ngọc Bảo  Hân Nữ 14 9 2010 TH Dương Minh Châu X 51/26 Ngô Quyền Phường 06 Quận 10

68 Lâm Chấn  Hiếu Nam 1 5 2010 TH Dương Minh Châu X 10.15 Cao ốc Nguyễn kim Phường 07 Quận 10

69 Đặng Đăng  Khoa Nam 15 11 2010 TH Dương Minh Châu X 111/1-2 Ngô Quyền Phường 06 Quận 10

70 Trịnh Công  Mẫn Nam 13 1 2010 TH Dương Minh Châu X 457/4 Nhật Tảo Phường 06 Quận 10

71 Lê Thị Thanh  Ngân Nữ 8 6 2010 TH Dương Minh Châu X 121 Nguyễn Lâm Phường 06 Quận 10

72 Diệp Khải  Nguyên Nam 19 1 2010 TH Dương Minh Châu X 412/5 Nguyễn Chí Thanh Phường 06 Quận 10

73 Phạm Nguyên  Phúc Nam 27 5 2010 TH Dương Minh Châu X 22 Nguyễn Lâm Phường 06 Quận 10

74 Trần Minh  Quân Nam 1 6 2010 TH Dương Minh Châu X 41/16 Ngô Quyền Phường 06 Quận 10

75 Trần Nguyễn Thanh Tâm Nữ 13 12 2010 TH Dương Minh Châu X 105/9A Ấp Tây Lân Xã Bà Điểm Huyện Hóc Môn

76 Lê Ngọc  Tú Nam 29 4 2010 TH Dương Minh Châu X 271 Ngô Quyền Phường 06 Quận 10

77 Nguyễn Thanh  Bảo Nam 9 11 2010 TH Dương Minh Châu X C2/25RK4 Ấp 4 - Xã Bình Hưng

78 Phạm Lê Ngọc Châu Nữ 1 2 2010 TH Dương Minh Châu X 120/2 L{ Thường  Kiệt Phường 07 Quận 10

79 Nguyễn Phạm Minh  Châu Nữ 10 9 2010 TH Dương Minh Châu X 112/10 Nguyễn Lâm Phường 06 Quận 10

80 Đinh Phát  Đạt Nam 10 5 2010 TH Dương Minh Châu X 104 Nguyễn Kim Phường 06 Quận 10

81 Nguyễn Hoàng Minh  Khôi Nam 25 9 2010 TH Dương Minh Châu X 242 Tân Phước Phường 06 Quận 10

82 Trần Anh Kiệt Nam 25 3 2010 TH Dương Minh Châu X 120/5 Nguyễn Kim Phường 06 Quận 10

83 Trần Gia  Nghi Nữ 4 12 2010 TH Dương Minh Châu X 74/12 Nguyễn Kim Phường 06 Quận 10

84 Từ Ái  Như Nữ 25 9 2010 TH Dương Minh Châu X 570/10 Vĩnh Viễn Phường 07 Quận 10

85 Phan Hòa Xuân  Thanh Nữ 6 12 2010 TH Dương Minh Châu X 20/12/4A Mễ Cốc Phường 15 Quận 8
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86 Phạm Bình Phương  Thảo Nữ 7 7 2010 TH Dương Minh Châu X 03 Cư xá Hưng Long Phường 06 Quận 10

87 Phạm Quznh  Trang Nữ 4 5 2010 TH Dương Minh Châu X 9 Nguyễn Lâm Phường 06 Quận 10

88 Mai Anh  Trí Nam 12 1 2010 TH Dương Minh Châu X 199 An Dương  Vương Phường 08 Quận 5

89 Trương Thanh  Trúc Nữ 9 10 2010 TH Dương Minh Châu X 19 Nguyễn Lâm Phường 06 Quận 10

90 Đặng Vũ Ngọc Tú Nữ 28 1 2010 TH Dương Minh Châu X 408 Nhật Tảo Phường 06 Quận 10

91 Tô Kz  Văn Nam 16 4 2010 TH Dương Minh Châu X 178/3 Nguyễn Kim Phường 06 Quận 10

92 Đỗ Phương  Vy Nữ 1 9 2010 TH Dương Minh Châu X 194 Nguyễn Kim Phường 06 Quận 10

93 Vũ Xuân  An Nữ 9 9 2010 TH Dương Minh Châu X 177 Nguyễn Lâm Phường 06 Quận 10

94 Tạ Minh  Châu Nữ 4 1 2010 TH Dương Minh Châu X 159//9 Ngô Quyền Phường 06 Quận 10

95 Trần Công  Đăng Nam 10 5 2010 TH Dương Minh Châu X 178/36 Nguyễn Kim Phường 06 Quận 10

96 Phí Gia  Huy Nam 23 2 2010 TH Dương Minh Châu X 428/5 Nguyễn Chí  Thanh Phường 06 Quận 10

97 Trương Minh  Hy Nữ 10 1 2010 TH Dương Minh Châu X 779 Ba Đường  3/2 Phường 07 Quận 10

98 Đỗ Thành  Khang Nam 17 9 2010 TH Dương Minh Châu X 241 Đào Duy  Từ Phường 07 Quận 10

99 Lê Công Minh Nam 20 1 2010 TH Dương Minh Châu X D03-02 Chung cư 584 Phường Phú Thọ Hòa Quận Tân Phú

100 Phan Trần An  Nhi Nữ 14 6 2010 TH Dương Minh Châu X 12A Nguyễn Lâm Phường 06 Quận 10

101 Phạm Hoài Tuyết  Như Nữ 16 2 2010 TH Dương Minh Châu X 412/29  Nhật Tảo Phường 06 Quận 10

102 Lê Minh  Phúc Nam 24 10 2010 TH Dương Minh Châu X 590/1 Bà Hạt Phường 06 Quận 10

103 Trần Mai  Thanh Nữ 15 2 2010 TH Dương Minh Châu X 154/15 Nguyễn Kim Phường 06 Quận 10

104 Vũ Thái  Thi Nữ 16 12 2010 TH Dương Minh Châu X 422/1 Nguyễn Chí  Thanh Phường 06 Quận 10

105 Phạm Hoàng  Thư Nữ 13 8 2010 TH Dương Minh Châu X 173/80 An Dương Vương Phường An Lạc Quận Bình Tân

106 Trần Lê Bảo Quyên Nam 25 1 2010 TH Trần Văn Kiểu X 243/8 Nguyễn Kim 1 1 Phường 07 Quận 10

107 Đặng Huznh Duy Phúc Nam 20 3 2010 TH Trần Văn Kiểu X 102 L{ Thường Kiệt 2 30 Phường 07 Quận 10

108 Nguyễn Đình An Nam 8 1 2010 TH Trần Văn Kiểu X 29C Cư xá L{ Thường KiệtL{ Thường Kiệt 3 35 Phường 07 Quận 10

109 Phạm Nguyễn Gia Nghi Nam 11 3 2010 TH Trần Văn Kiểu X 140/4 L{ Thường Kiệt 1 8 Phường 07 Quận 10

110 Ngũ Thiệu Văn Nam 7 8 2010 TH Trần Văn Kiểu X 350 Tân Phước 2 30 Phường 07 Quận 10

111 Lê Trần Trâm Anh Nam 14 8 2010 TH Trần Văn Kiểu 34 A cư xá L{ Thường KiệtTân Phước 3 33 Phường 07 Quận 10

112 Đỗ Đức Cường Nam 8 10 2010 TH Trần Văn Kiểu 22A cư xá L{ Thường KiệtNguyễn Kim 3 33 Phường 07 Quận 10

113 Lê Nguyễn Hoàng Huy Nam 6 12 2010 TH Trần Văn Kiểu 134 L{ Thường Kiệt 2 17 Phường 07 Quận 10

114 Nguyễn Hoàng Khang Nam 8 5 2010 TH Trần Văn Kiểu 10.04 Cao ốc A Nguyễn KimNguyễn Kim 2 23 Phường 07 Quận 10

115 Nguyễn Ngọc Anh Khôi Nam 8 4 2010 TH Trần Văn Kiểu 24D  cư xá L{ Thường KiệtL{ Thường Kiệt 3 36 Phường 07 Quận 10



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Trường THCS Nguyễn Tri Phương

Địa chỉ: 26 Nguyễn Lâm, Phường 6, Quận 10 - Điện thoại: 028 38 533 100

Stt Họ và tên HS Nữ

Ngày sinh

Đã học lớp 5 

trường tiểu học

Lớp 6 

Tiếng 

Anh 

tăng 

cường

Lớp 6 

Tích 

hợp quận

Địa chỉ

Ghi chú

N
g

à
y

 

th
á

n
g

n
ă

m Số nhà đường
Khu 

phố
Tổ phường

116 Trần Nguyễn Tường Minh Nam 4 1 2010 TH Trần Văn Kiểu 402 lô R chung cư Nguyễn KimNguyễn Kim 2 30A Phường 07 Quận 10

117 Nguyễn Bảo Ngọc Nam 25 6 2010 TH Trần Văn Kiểu 209 cao ốc A Nguyễn KimNguyễn Kim 2 21 Phường 07 Quận 10

118 Phan Thị Tố Quyên Nam 10 6 2010 TH Trần Văn Kiểu X 323 lô R chung cư Nguyễn KimNguyễn Kim 2 30C Phường 07 Quận 10

119 Châu Huệ San Nam 14 1 2010 TH Trần Văn Kiểu 183 Nguyễn Kim 1 5 Phường 07 Quận 10

120 Nguyễn Cao An Thịnh Nam 3 6 2010 TH Trần Văn Kiểu 572 Vĩnh Viễn 1 5 Phường 07 Quận 10

121 Trần Anh Khoa Nam 21 7 2009 TH Trần Văn Kiểu 210 lô L chung cư Nguyễn KimL{ Thường Kiệt 1 2 Phường 07 Quận 10

122 Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt Nam 21 6 2008 TH Trần Văn Kiểu 2.16 cao ốc A Nguyễn KimTân Phước 3 33 Phường 07 Quận 10

123 Đặng Thị Anh Thu{ Nam 30 5 2009 TH Trần Văn Kiểu 326/9 Tân Phước 3 33 Phường 07 Quận 10

124 Đinh Lê Quznh Anh Nam 28 1 2010 TH Trần Văn Kiểu 100 L{ Thường Kiệt 2 29 Phường 07 Quận 10

125 Huznh Phước Bảo Nam 20 7 2010 TH Trần Văn Kiểu 9.04 Cao ốc A Nguyễn KimNguyễn Kim 2 23 Phường 07 Quận 10

126 Nguyễn Ngọc Nhã Kz Nam 2 2 2010 TH Trần Văn Kiểu 175/5 Nguyễn Kim 1 7 Phường 07 Quận 10

127 Trần Nguyễn  Bảo Long Nam 26 9 2009 TH Trần Văn Kiểu 785 Ba Tháng Hai 1 Phường 07 Quận 10

128 Cao Ngọc Như Nam 29 7 2010 TH Trần Văn Kiểu 110 Cư xá LTK L{ Thường Kiệt 3 Phường 07 Quận 10

129 Hà Bửu Như Nam 4 7 2009 TH Trần Văn Kiểu 23 Lô O Nguyễn Kim 2 17 Phường 07 Quận 10

130 Nguyễn Hồng Phụng Nam 20 8 2010 TH Trần Văn Kiểu 12 A Cư xá L{ Thường Kiệt L{ Thường Kiệt 3 33 Phường 07 Quận 10

131 Trần Hoàng Đông Phương Nam 27 10 2010 TH Trần Văn Kiểu 185A Nguyễn Kim 1 5 Phường 07 Quận 10

132 Du Ngọc Tâm Nam 15 1 2010 TH Trần Văn Kiểu 438 Nhật Tảo 1 Phường 07 Quận 10

133 Nguyễn Quốc Gia Thành Nam 12 12 2010 TH Trần Văn Kiểu 118A/8 L{ Thường Kiệt 2 29 Phường 07 Quận 10

134 Lê Minh Thông Nam 5 9 2010 TH Trần Văn Kiểu 24D Cư xá L{ thường kiệtL{ Thường Kiệt 3 Phường 07 Quận 10

135 Nguyễn Thị Kim Thư Nam 10 9 2010 TH Trần Văn Kiểu 326/9 Tân Phước 2 29 Phường 07 Quận 10

136 Trần Nguyễn Tường Vân Nam 17 6 2010 TH Trần Văn Kiểu X 1.12 T2 Cao ốc A Nguyễn Kim 0 2 Phường 07 Quận 10

137 Phan Chấn Nghiệp Nam 3 8 2010 TH Trần Văn Kiểu 197/6 Nguyễn Kim 1 4 Phường 07 Quận 10

138 Nguyễn Xuân Yến Nam 24 3 2010 TH Trần Văn Kiểu 209 cao ốc A Nguyễn KimTân Phước 2 21 Phường 07 Quận 10

139 Cao Quang Đông Nam 30 6 2010 TH Trần Văn Kiểu 791 Ba Tháng Hai 1 8 Phường 07 Quận 10

140 Huznh Minh Khanh Nam 16 3 2010 TH Trần Văn Kiểu X 904 cao ốc A chung cư Nguyễn KimNguyễn Kim 2 23 Phường 07 Quận 10

141 Nguyễn Anh Tuấn Nam 12 7 2010 TH Trần Văn Kiểu 98 Nguyễn Kim 3 31 Phường 06 Quận 10

142 Nguyễn Thành Phú Nam 20 3 2010 TH Trần Văn Kiểu X 235/38I Nguyễn Kim 1 4 Phường 07 Quận 10

143 Hồ Gia Vỹ Nam 5 9 2010 TH Trần Văn Kiểu 704 cao ốc A Nguyễn KimTân Phước 2 22 Phường 07 Quận 10

144 Bùi Huznh Khánh Như Nam 3 2 2010 TH Trần Văn Kiểu 440/38 Nhật Tảo 1 Phường 07 Quận 10

145 Ngô Anh Tuấn Nam 14 11 2010 TH Trần Văn Kiểu 458/24 Nhật Tảo 1 4 Phường 07 Quận 10
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146 Diệp Minh Hoàng Kim Nam 18 1 2010 TH Trần Văn Kiểu X 497/9 Nhật Tảo 1 6 Phường 07 Quận 10

147 Nguyễn Song Khang  Thịnh Nam 24 6 2010 TH Thiên Hộ Dương X 154/27 Nguyễn Kim 4 41 Phường 06 Quận 10

148 Nguyễn Phúc Nguyên Nam 14 12 2010 TH Trần Văn Kiểu 319 Lô O CC Nguyễn KimNguyễn kim 2 21 Phường 07 Quận 10

149 Hà Mỹ Tuyền Nam 8 12 2010 TH Trần Văn Kiểu 10.01 Cao ốc A Nguyễn KimNguyễn Kim 2 23 Phường 07 Quận 10

150 Lê Hoàng Nam Nam 19 2 2010 TH Trần Văn Kiểu X 500/3 Nguyễn Chí Thanh 3 39 Phường 07 Quận 10

151 Nguyễn Lê Gia Hân Nam 25 11 2010 TH Trần Văn Kiểu X 504 Cao ốc B Nguyễn KimVĩnh Viễn 2 Phường 07 Quận 10

152 Nguyễn Minh Anh Nam 30 6 2010 TH Trần Văn Kiểu 479 Nguyễn Chí Thanh 2 29 Phường 07 Quận 10

153 Nguyễn Ngọc Kim Hân Nam 13 4 2010 TH Trần Văn Kiểu X 479 Tân Phước 2 29 Phường 07 Quận 10

154 Trần Gia Hân Nam 29 10 2010 TH Trần Văn Kiểu 479 Phạm Hùng 2 29 Phường 07 Quận 10

155 Nguyễn Huy Hoàng Nam 9 8 2010 TH Trần Văn Kiểu X 479 Nguyễn Văn Linh 2 29 Phường 07 Quận 10

156 Lâm An Nhiên Nam 30 1 2010 TH Trần Văn Kiểu X 479 Đoàn Văn Bơ 2 29 Phường 07 Quận 10

157 Phạm Hữu Tiến Nam 9 8 2010 TH Trần Văn Kiểu 479 Lãnh Binh Thăng 2 29 Phường 07 Quận 10

158 Ngô Khánh Băng Nam 18 2 2010 TH Trần Văn Kiểu 106/204 Tôn Thất Hiệp Phường 13 Quận 11

159 Trương Ngọc Mai Trâm Nam 4 8 2010 TH Trần Văn Kiểu X 479 Nguyễn Quyền 2 29 Phường 07 Quận 10

160 Nguyễn Huznh Ngọc Khánh Nam 15 1 2010 TH Trần Văn Kiểu 479 Trần Xuân Soạn 2 29 Phường 07 Quận 10

161 Lê Nguyễn Hồng Phúc Nam 18 4 2010 TH Trần Văn Kiểu X 479 Tám Danh 2 29 Phường 07 Quận 10

162 Lê Nguyễn Minh Thơ Nam 1 9 2010 TH Trần Văn Kiểu 479 Bùi Minh Trực 2 29 Phường 07 Quận 10

163 Lê Phạm Ngọc Hân Nam 7 10 2010 TH Trần Văn Kiểu X 209 Lô N Chung cư Nguyễn KimNguyễn Kim 1 1 Phường 07 Quận 10

164 Trần Thu Trăm Nữ 7 6 2010 TH Trần Văn Kiểu 175/8 Nguyễn Kim 1 6 Phường 07 Quận 10

165 Nguyễn Thành Hiếu Nam 16 11 2010 TH Trần Văn Kiểu 321 lô K chung cư Nguyễn KimNguyễn Kim 1 2 Phường 07 Quận 10

166 Lê Thị Hoàng Trúc Nữ 4 6 2010 TH Trần Văn Kiểu 326/6 bis Tân Phước 3 31 Phường 07 Quận 10

167 Phạm Văn Tài Nam 17 4 2007 TH Trần Văn Kiểu 218 lô N chung cư Nguyễn KimNguyễn Kim 3 33 Phường 07 Quận 10

168 Dương Thị Yến Nhi Nữ 2 6 2010 TH Trần Văn Kiểu 452/7 Nhật Tảo 3 32 Phường 07 Quận 10

169 Lê Trung Toàn Nam 2 9 2010 TH Trần Văn Kiểu 191 Nguyễn Kim 1 2 Phường 07 Quận 10

170 Danh Nguyễn Hoàng Thủy Cúc Nam 17 6 2010 TH Nguyễn Chí Thanh X 006 Lô O Chung cư Nguyễn KimNguyễn Kim 2 17 Phường 07 Quận 10

171 Mai Hà Thanh Trúc Nam 25 9 2010 TH Nguyễn Chí Thanh X 508 Nguyễn Chí Thanh 3 39 Phường 07 Quận 10

172 Phạm Ngọc Nhi Nam 22 3 2009 TH Nguyễn Chí Thanh 218 Lô N Chung cư Nguyễn KimNguyễn Kim 2 17 Phường 07 Quận 10

173 Tôn Thất Bảo Ấn Nam 7 1 2010 TH Lê Đình Chinh X 178/12 Nguyễn Kim 4 37 Phường 06 Quận 10

174 Huznh Bảo  Như Nam 25 9 2010 TH Trần Quang Cơ X 142/12 Nguyễn Kim 1 Phường 06 Quận 10

Tổng danh sach học sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương có 174 em ./.


